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MDung.A Yến.A Vân.V Thảo-L Nhị.L  Trinh.T  Thắm.H  Vinh.T Minh.Si
 

Quân.Su
 Linh.L Lư.T  BHà. T Giang.V

Nguyệt.S

u
Sâm.L  Hồng.L Nương.T Thảo-V  Hà.L Vinh.H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ngày Tiết 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8

1 CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN CC-HĐTN

2
NN - 

MDung.A
NN - Yến.A

VAN - 

Vân.V
LY - Thảo-L LY - Nhị.L

GDĐP - 

Dung.L
NN - Nga.A

TOAN - 

Vinh.T

SU - 

Quân.Su

TOAN - 

BHà. T
LY - Linh.L NN - Ni.A

KTNN - 

Linh.Si

VAN - 

Giang.V

SU - 

Nguyệt.Su
LY - Sâm.L LY - Hồng.L

TOAN - 

Nương.T

VAN - Thảo-

V
LY - Hà.L

HOA - 

Vinh.H

3
NN - 

MDung.A
NN - Yến.A

VAN - 

Vân.V

HOA - 

Mùi.H

SU - 

Nguyệt.Su

HOA - 

Thắm.H
NN - Nga.A

TOAN - 

Vinh.T
DIA - Thu.Đ

VAN - 

Giang.V
NN - Vy.A

TOAN - 

Lư.T

TOAN - 

BHà. T

TOAN - 

Thanh.T

KTNN - 

Minh.Si

HOA - 

Phương.H

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Nương.T

VAN - Thảo-

V
LY - Hà.L

HOA - 

Vinh.H

4
HOA - 

Mùi.H

HOA - 

Chung.H

GDĐP - 

Tâm.L

SU - 

Nguyệt.Su

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

TOAN - 

Trinh.T

HOA - 

Thắm.H

NN - 

MDung.A

KTNN - 

Linh.Si
NN - Ni.A

SU - 

Quân.Su

TOAN - 

Lư.T

TOAN - 

BHà. T

TOAN - 

Thanh.T

HOA - 

Phương.H

SU - 

Thạnh.Su
NN - Linh.A LY - Dung.L

HOA - 

Vinh.H

VAN - 

Vân.V

TOAN - 

Nương.T

5
HOA - 

Mùi.H

VAN - 

Giang.V

HOA - 

Vinh.H

GDĐP - 

Dung.L
NN - Vy.A

TOAN - 

Trinh.T

TOAN - 

Thanh.T

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD
NN - Nga.A NN - Ni.A

SU* - 

Quân.Su
DIA - Thu.Đ

SU - 

Nguyệt.Su

SU - 

Thạnh.Su

VAN - 

Vân.V

TOAN - 

Lư.T
NN - Linh.A

NN - 

MDung.A

TOAN - 

Vinh.T

HOA - 

Chung.H

TOAN - 

Nương.T

1
SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

Đức.T

TOAN - 

Dung.T
NN - Ni.A

VAN - 

Hoàng.V
NN - Bông.A

SU - 

Thạnh.Su

HOA - 

Phương.H

KTNN - 

Linh.Si
GDĐP - Lý.L

GDKTPL - 

Liên.CD

VAN - 

Thúy.V

HOA - 

Vân.H

TOAN - 

Thanh.T

GDĐP - 

Thuận.Si
TIN - Anh.Ti

TOAN - 

Lư.T

VAN - 

Vân.V
NN - Yến.A

TOAN - 

Vinh.T
NN - Linh.A

2 VAN - Hà.V
SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

Dung.T
NN - Ni.A

VAN - 

Hoàng.V
NN - Bông.A

DIA - 

Huyến.Đ

SU - 

Quân.Su
GDĐP - Lý.L

GDKTPL - 

Liên.CD

TOAN - 

Trinh.T

VAN - 

Thúy.V

HOA - 

Vân.H

TOAN* - 

Thanh.T

TOAN - 

Việt.T

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Lư.T

VAN - 

Vân.V
NN - Yến.A

TOAN - 

Vinh.T
LY - Hà.L

3 VAN - Hà.V
GDĐP - 

Dung.L

SU - 

N.Liên.Su
TIN - Anh.Ti

TOAN - 

Thanh.T

GDKTPL - 

Liên.CD

VAN - Thảo-

V

HOA* - 

Phương.H

TOAN - 

Đức.T

SU - 

Quân.Su

TOAN - 

Trinh.T
NN - Ni.A

KTNN - 

Linh.Si

SINH - 

Hương.Si

TOAN - 

Việt.T
NN - Linh.A

HOA - 

Chung.H

GDĐP - 

Thuận.Si

TOAN - 

Vinh.T

SU - 

Thạnh.Su
LY - Hà.L

4 TIN - Anh.Ti
HOA - 

Chung.H
NN - Bông.A

TOAN - 

Vinh.T

TOAN - 

Thanh.T

VAN - 

Thúy.V

VAN - Thảo-

V

NN - 

MDung.A
VAN - Hà.V LY - Sâm.L

VAN - 

Hoàng.V
NN - Ni.A LY - Lý.L

SINH - 

Hương.Si

HOA - 

Phương.H
NN - Linh.A

GDĐP - 

Thuận.Si
LY - Dung.L

KTCN - 

Oanh.L

VAN - 

Vân.V

DIA - 

Huyến.Đ

5
TOAN - 

Dung.T

HOA* - 

Chung.H
NN - Bông.A

TOAN - 

Vinh.T

DIA - 

Huyến.Đ

VAN - 

Thúy.V

GDKTPL - 

Liên.CD

NN - 

MDung.A
VAN - Hà.V LY - Sâm.L

VAN - 

Hoàng.V

SU - 

Quân.Su
LY - Lý.L

HOA - 

Quyên.H

HOA* - 

Phương.H

GDĐP - 

Thuận.Si
TIN - Anh.Ti

SU - 

Thạnh.Su

KTCN - 

Oanh.L

VAN - 

Vân.V

VAN - Thảo-

V

1
TOAN - 

Dung.T

TOAN - 

Đức.T

HOA* - 

Vinh.H

VAN - Th 

Hà.V

GDĐP - 

Sâm.L

HOA - 

Thắm.H

LY - 

NThúy.L

VAN - 

Vân.V
NN - Nga.A

VAN - 

Giang.V
NN - Vy.A

GDKTPL - 

Liên.CD

HOA*- 

Vân.H

GDĐP - 

Thuận.Si
NN - Hùng.A NN - Linh.A

HOA - 

Chung.H
TIN - Anh.Ti

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Vinh.T

DIA - 

Huyến.Đ

2
TOAN - 

Dung.T

TOAN - 

Đức.T

HOA - 

Vinh.H

VAN - Th 

Hà.V

TOAN - 

Thanh.T

HOA* - 

Thắm.H

LY - 

NThúy.L

VAN - 

Vân.V
NN - Nga.A

VAN - 

Giang.V
NN - Vy.A

GDKTPL - 

Liên.CD
GDĐP - Lý.L

CĐSi - 

Thuận.Si
NN - Hùng.A LY - Sâm.L

HOA* - 

Chung.H
TIN - Anh.Ti

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Vinh.T
NN - Linh.A

3 TIN - Anh.Ti
SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

Dung.T

KTNN - 

Thuận.Si

HOA - 

Chung.H

TOAN - 

Trinh.T
NN - Nga.A

HOA - 

Phương.H

TOAN - 

Đức.T
TIN - Hà.Ti

GDKTPL - 

Liên.CD

SU - 

Quân.Su
LY* - Lý.L

DIA - 

Huyến.Đ

KTNN - 

Minh.Si
LY* - Sâm.L

VAN - 

Giang.V

SU - 

Thạnh.Su

HOA - 

Vinh.H
NN - Hiền.A NN - Linh.A

4 LY - Sâm.L
KTNN - 

Thuận.Si

SU - 

N.Liên.Su

TOAN - 

Vinh.T
NN - Vy.A

DIA - 

Huyến.Đ

TOAN - 

Thanh.T
GDĐP - Lý.L

TOAN - 

Đức.T

TOAN - 

BHà. T

TOAN - 

Trinh.T
TIN - Hà.Ti

VAN - Th 

Hà.V

KTNN - 

Minh.Si
TIN - Anh.Ti

HOA - 

Phương.H

VAN - 

Giang.V

HOA - 

Chung.H

LY - 

NThúy.L

TIN - 

Cảnh.Ti

SU - 

Thạnh.Su

5
SU - 

N.Liên.Su

VAN - 

Giang.V

KTNN - 

Thuận.Si

TOAN* - 

Vinh.T
NN - Vy.A

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Thanh.T

DIA - 

Huyến.Đ
TIN - Hà.Ti

TOAN - 

BHà. T

TOAN - 

Trinh.T

SU* - 

Quân.Su

VAN - Th 

Hà.V
NN - Hiền.A TIN - Anh.Ti

HOA* - 

Phương.H
NN - Linh.A

HOA - 

Chung.H

LY - 

NThúy.L

TIN - 

Cảnh.Ti

HOA - 

Vinh.H

1
GDĐP - 

Tâm.L
TIN - Anh.Ti LY - Dung.L NN - Ni.A

HOA - 

Chung.H
LY - Oanh.L

VAN - Thảo-

V

TOAN - 

Vinh.T
VAN - Hà.V DIA - Thu.Đ

VAN - 

Hoàng.V

VAN - 

Thúy.V

SINH - 

Minh.Si

2
KTNN - 

Thuận.Si
TIN - Anh.Ti LY - Dung.L

TOAN - 

Vinh.T

HOA* - 

Chung.H
LY - Oanh.L

VAN - Thảo-

V
LY - Xuân.L DIA - Thu.Đ NN - Ni.A TIN - Hà.Ti

VAN - 

Thúy.V

SINH *- 

Minh.Si

3

4

5

1
HOA* - 

Mùi.H

VAN - 

Giang.V

TOAN - 

Dung.T
TIN - Anh.Ti

TOAN - 

Thanh.T

LY* - 

Oanh.L

LY* - 

NThúy.L

DIA - 

Huyến.Đ

TOAN - 

Đức.T
TIN - Hà.Ti

SU - 

Quân.Su
LY - Thủy.L

VAN - Th 

Hà.V

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Việt.T

KTNN - 

Minh.Si

TOAN - 

Lư.T

TOAN - 

Nương.T
NN - Yến.A

GDĐP - 

Ka.Si

KTNN - 

Sương.Si

2 VAN - Hà.V
VAN - 

Giang.V

TOAN* - 

Dung.T

HOA - 

Mùi.H

TOAN* - 

Thanh.T

DIA - 

Huyến.Đ

SU - 

Thạnh.Su

VAN - 

Vân.V

TOAN* - 

Đức.T

SU - 

Quân.Su

VAN - 

Hoàng.V

VAN* - 

Thúy.V

VAN - Th 

Hà.V
NN - Hiền.A

TOAN *- 

Việt.T
TIN - Anh.Ti

TOAN* - 

Lư.T

TOAN *- 

Nương.T

LY* - 

NThúy.L

KTCN - 

Oanh.L

GDĐP - 

Ka.Si
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3 VAN - Hà.V
TOAN - 

Đức.T

LY* - 

Dung.L

HOA* - 

Mùi.H

DIA - 

Huyến.Đ

SU - 

Thạnh.Su

TOAN - 

Thanh.T

VAN - 

Vân.V
TIN - Hà.Ti

SU*- 

Quân.Su

VAN* - 

Hoàng.V
GDĐP - Lý.L

SINH - 

Minh.Si
NN - Hiền.A NN - Hùng.A

TOAN - 

Lư.T
TIN - Anh.Ti

KTCN - 

Thủy.L

GDĐP - 

Ka.Si

KTCN - 

Oanh.L

VAN - Thảo-

V

4
TOAN - 

Dung.T

TOAN *- 

Đức.T
TIN - Anh.Ti

VAN - Th 

Hà.V

VAN - 

Hoàng.V

VAN - 

Thúy.V

TOAN* - 

Thanh.T
LY - Xuân.L VAN - Hà.V

VAN - 

Giang.V
GDĐP - Lý.L TIN - Hà.Ti NN - Yến.A

DIA - 

Huyến.Đ
LY - Thảo-L

TOAN - 

Lư.T

KTCN - 

Thủy.L

VAN - 

Vân.V

TIN - 

Cảnh.Ti
NN - Hiền.A

VAN - Thảo-

V

5
TOAN *- 

Dung.T

LY - 

VThảo.L
TIN - Anh.Ti

VAN - Th 

Hà.V

VAN - 

Hoàng.V

VAN - 

Thúy.V

DIA - 

Huyến.Đ

LY* - 

Xuân.L

VAN* - 

Hà.V

VAN* - 

Giang.V
TIN - Hà.Ti

TOAN - 

Lư.T
NN - Yến.A

KTNN - 

Minh.Si
LY - Thảo-L

VAN - Thảo-

V

KTCN - 

Thủy.L

LY* - 

Dung.L

TIN - 

Cảnh.Ti
NN - Hiền.A

SU - 

Thạnh.Su

1 LY - Sâm.L
KTNN - 

Thuận.Si
NN - Bông.A

SU - 

Nguyệt.Su

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

GDKTPL - 

Liên.CD

HOA - 

Thắm.H

SU - 

Quân.Su

SINH - 

Minh.Si
DIA - Thu.Đ

TOAN* - 

Trinh.T

TOAN - 

Lư.T

TOAN - 

BHà. T

HOA - 

Quyên.H

VAN - 

Vân.V

VAN - Thảo-

V

VAN - 

Giang.V

HOA* - 

Chung.H

TOAN - 

Vinh.T

SU - 

Thạnh.Su

KTNN - 

Sương.Si

2 LY* - Sâm.L
LY - 

VThảo.L

KTNN - 

Thuận.Si
LY - Thảo-L

SU - 

Nguyệt.Su
NN - Bông.A

HOA* - 

Thắm.H

GDKTPL - 

Tỵ-S-CD

SU - 

Quân.Su

GDKTPL - 

Liên.CD
DIA - Thu.Đ

TOAN* - 

Lư.T

TOAN- BHà. 

T

HOA* - 

Quyên.H

VAN - 

Vân.V

VAN - Thảo-

V

SU - 

Thạnh.Su

NN - 

MDung.A

TOAN* - 

Vinh.T

HOA - 

Chung.H
LY - Hà.L

3
KTNN - 

Thuận.Si

LY* - 

VThảo.L

VAN - 

Vân.V

LY* - Thảo-

L
LY - Nhị.L

TOAN - 

Trinh.T

GDKTPL - 

Liên.CD

TOAN - 

Vinh.T

SU* - 

Quân.Su

TOAN - 

BHà. T
DIA - Thu.Đ LY - Thủy.L NN - Yến.A

VAN - 

Giang.V

SU - 

Nguyệt.Su

KTNN - 

Minh.Si
LY - Hồng.L

NN - 

MDung.A

VAN - Thảo-

V

HOA - 

Chung.H

TOAN - 

Nương.T

4
NN - 

MDung.A
NN - Yến.A

VAN - 

Vân.V

KTNN - 

Thuận.Si
LY* - Nhị.L

TOAN* - 

Trinh.T

GDĐP - 

Sâm.L

TOAN* - 

Vinh.T

SINH - 

Minh.Si

TOAN* - 

BHà. T
LY - Linh.L DIA - Thu.Đ

SU - 

Nguyệt.Su

VAN - 

Giang.V

LY* - Thảo-

L

TOAN *- 

Lư.T

LY* - 

Hồng.L

KTCN - 

Thủy.L

HOA* - 

Vinh.H
LY - Hà.L

TOAN - 

Nương.T

5
HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

HĐTN-

SHCN 

 * Lưu ý:  Các tiết chuyên đề học tập lựa chọn được gắn dấu(*)

Thứ 6

Thứ 7


